
TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8 GVCN: Nông Thị Trang

ng th n hl hk lớp lớp tatc bt

1 Đào Ngọc Tuấn Anh Nam 22 07 2013 Thành phố Cần Thơ 0783 . 828 . 999 Đ T 6/5 7/1 x Nam:

2 Nguyễn Trần Tuấn Anh Nam 06 10 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0985 . 618 . 880 K T 6/6 7/1 x 30

3 Nguyễn Hồng Ánh Nữ 16 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 154 . 535 K T 6/7 7/1 x

4 Lê Nguyễn Thành Danh Nam 24 04 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 434 . 361 K T 6/3 7/1 x Nữ:

5 Lê Thanh Diệu Nữ 07 03 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0775 . 987 . 693 T T 6/3 7/1 x 21

6 Nguyễn Thành Đạt Nam 05 04 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 732 . 964 K T 6/1 7/1 x

7 Nguyễn Hải Đăng Nam 30 06 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0785 . 327 . 803 Đ T 6/3 7/1 x Tốt:

8 Nguyễn Văn Ngọc Đường Nam 22 08 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0764 . 886 . 959 K T 6/3 7/1 x 19

9 Khương Gia Hân Nữ 15 05 2013 Tỉnh Đồng Tháp 0765 . 067 . 092 K T 6/6 7/1 x

10 Lê Bảo Hân Nữ 29 06 2013 Tỉnh An Giang 0939 . 099 . 569 T T 6/3 7/1 x Khá:

11 Lê Hoàng Trọng Hiếu Nam 21 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0939 . 170 . 885 K T 6/2 7/1 x 23

12 Trần Quốc Khải Nam 26 07 2013 Tỉnh An Giang 0907 . 547 . 628 K T 6/1 7/1 x

13 Lê Huy Khang Nam 14 06 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0703 . 956 . 569 K T 6/1 7/1 x Đạt:

14 Lê Nguyễn Gia Khang Nam 30 12 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0943 . 224 . 863 Đ T 6/3 7/1 x 9

15 Nguyễn Khang Nam 26 07 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 405 . 191 T T 6/2 7/1 x

16 Phạm Nguyễn Trọng Khang Nam 25 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0934 . 130 . 000 T T 6/5 7/1 x C.đạt

17 Dương Ngọc Bảo Khánh Nam 27 11 2013 Thành phố Hà Nội 0972 . 637 . 562 K T 6/1 7/1 x 0

18 Nguyễn Quốc Khánh Nam 02 09 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 606 . 831 Đ T 6/6 7/1 x

19 Hồng Lam Nữ 07 06 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0935 . 024 . 215 T T 6/2 7/1 x

20 Trần Nhã Uyên Lam Nữ 05 12 2013 Tỉnh Vĩnh Long 0916 . 210 . 161 T T 6/1 7/1 x

21 Vũ Thị Hoàng Lam Nữ 11 03 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0978 . 176 . 304 K T 6/1 7/1 x

22 Quách Ngọc Thanh Mai Nữ 17 12 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 521 . 376 Đ T 6/2 7/1 x

23 Nguyễn Công Minh Nam 20 02 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0794 . 110 . 617 K T 6/2 7/1 x

24 Nguyễn Thành Nam Nam 31 08 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 710 . 946 K T 6/3 7/1 x

25 Lê Bảo Ngọc Nữ 09 09 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 972 . 759 K T 6/3 7/1 x

26 Tô Bảo Ngọc Nữ 22 03 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0354 . 701 . 387 K T 6/2 7/1 x

27 Trương Hoàng Thiên Nhi Nữ 23 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0961 . 555 . 795 K T 6/1 7/1 x

28 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Nữ 25 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 403 . 214 Đ T 6/3 7/1 x

29 Nguyễn Lê Trọng Niên Nam 13 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0972 . 926 . 816 Đ K 6/3 7/1 x

30 Lê Tấn Phát Nam 16 03 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 301 . 400 K T 6/1 7/1 x

31 Nguyễn Minh Phong Nam 02 09 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 088 . 765 Đ T 6/1 7/1 x

32 Nguyễn Minh Phú Nam 11 08 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0845 . 505 . 293 K T 6/1 7/1 x

33 Quách Lê Quang Nam 26 05 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 388 . 825 T T 6/2 7/1 x

34 Nguyễn Đặng Ngọc Quý Nam 07 10 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0799 . 884 . 429 K T 6/2 7/1 x

35 Dùng Ngọc Quỳnh Nữ 06 04 2013 Tỉnh Đồng Tháp 0932 . 157 . 437 T T 6/2 7/1 x

36 Phạm Thị Như Quỳnh Nữ 24 07 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 603 . 494 T T 6/1 7/1 x

37 Phạm Lê Bảo Thạch Nam 19 12 2012 Tỉnh Vĩnh Long 0777 . 729 . 906 Đ T 6/3 7/1 x

38 Lục Quang Thành Nam 06 07 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0922 . 223 . 233 T T 6/2 7/1 x

39 Nguyễn Đặng Minh Thuận Nam 17 09 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 066 . 493 K T 6/2 7/1 x

40 Nguyễn Minh Thư Nữ 18 07 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 832 . 725 T T 6/3 7/1 x

41 Nguyễn Ngọc Tuyết Thư Nữ 09 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0985 . 618 . 880 K T 6/6 7/1 x

42 Đỗ Thùy Trang Nữ 22 02 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0785 . 335 . 902 T T 6/1 7/1 x

43 Trần Thiện Trí Nam 23 05 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 354 . 635 T T 6/3 7/1 x

44 Võ Minh Trí Nam 03 05 2013 Tỉnh An Giang 0933 . 798 . 433 T T 6/6 7/1 x

45 Trần Lập Văn Nam 27 12 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 003 . 648 K T 6/2 7/1 x

46 Nguyễn Thanh Vinh Nam 25 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0765 . 750 . 951 T T 6/4 7/1 x

47 Trần Lê Thế Vinh Nam 14 03 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 886 . 522 T T 6/2 7/1 x

48 Nguyễn Thụy Bảo Vy Nữ 13 09 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0775 . 851 . 932 T T 6/1 7/1 x

49 Nguyễn Ngọc Thanh Xuân Nữ 21 09 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0776 . 516 . 853 T T 6/4 7/1 x

50 Phan Ngọc Như Ý Nữ 18 12 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 528 . 006 K T 6/2 7/1 x

51 Nguyễn Trúc Ngọc Yến Nữ 15 02 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0931 . 568 . 471 T T 6/2 7/1 x
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TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8 GVCN: Lê Hà Tuyết Nhung

ng th n hl hk lớp lớp tatc bt

1 Bùi Khánh An Nữ 22 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0976 . 517 . 206 T T 6/3 7/2 x Nam:

2 Phạm Ngọc Lam Anh Nữ 18 07 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 664 . 882 K T 6/2 7/2 x 30

3 Nguyễn Phạm Hoàng Ân Nam 08 12 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0911 . 388 . 851 K T 6/3 7/2 x

4 Trần Nguyễn Gia Bảo Nam 03 02 2013 Tỉnh An Giang 0944 . 188 . 116 T T 6/3 7/2 x Nữ:

5 Phạm Nguyễn Hồng Châu Nữ 22 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 880 . 259 K T 6/3 7/2 x 21

6 Nguyễn Tấn Thành Danh Nam 03 05 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0764 . 880 . 866 Đ K 6/2 7/2 x

7 Lâm Văn Đạt Nam 13 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0388 . 155 . 275 K T 6/3 7/2 x Tốt:

8 Trương Hoàng Định Nam 13 10 2013 Tỉnh Lâm Đồng 0984 . 037 . 950 K T 6/1 7/2 x 19

9 Nguyễn Phúc Hải Nam 12 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0378 . 066 . 420 K T 6/7 7/2 x

10 Ab Dul Hanafi Nam 29 08 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0707 . 522 . 110 Đ T 6/3 7/2 x Khá:

11 Nguyễn Thanh Hằng Nữ 26 06 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 418 . 387 T T 6/3 7/2 x 23

12 Huỳnh Phú Gia Hân Nữ 14 04 2013 Tỉnh Tây Ninh 0904 . 193 . 878 T T 6/2 7/2 x

13 Ngô Tân Gia Hân Nữ 12 12 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0918 . 138 . 420 T T 6/1 7/2 x Đạt:

14 Trần Nguyễn Gia Hân Nữ 02 06 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 152 . 446 K T 6/3 7/2 x 9

15 Phan Văn Khải Nam 04 12 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 601 . 653 K T 6/2 7/2 x

16 Lâm Chí Khang Nam 07 03 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 998 . 277 K T 6/3 7/2 x C.đạt

17 Phan Gia Khang Nam 12 03 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0765 . 763 . 360 K T 6/3 7/2 x 0

18 Trần Thành Khang Nam 21 07 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0798 . 567 . 205 Đ T 6/3 7/2 x

19 Huỳnh Ngân Khánh Nữ 01 12 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0815 . 296 . 019 T T 6/4 7/2 x

20 Nguyễn Đào Duy Khánh Nam 14 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0901 . 230 . 348 T T 6/2 7/2 x

21 Nguyễn Thiên Khoa Nam 08 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 403 . 838 T T 6/6 7/2 x

22 Nguyễn Đăng Khôi Nam 08 10 2013 Tỉnh Vĩnh Long 0909 . 940 . 064 Đ T 6/1 7/2 x

23 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 22 10 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0949 . 737 . 747 T T 6/3 7/2 x

24 Lê Hoàng Lâm Nam 21 12 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 611 . 713 K T 6/3 7/2 x

25 Nguyễn Gia Lâm Nam 18 10 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0931 . 975 . 142 K T 6/1 7/2 x

26 Nguyễn Thị Phượng Mai Nữ 03 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 987 . 835 Đ T 6/6 7/2 x

27 Nguyễn Thế Minh Nam 16 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 715 . 734 K T 6/3 7/2 x

28 Vũ Đình Gia Minh Nam 04 09 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 246 . 138 T T 6/1 7/2 x

29 Trần Hạo Nam Nam 11 08 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0367 . 940 . 598 Đ T 6/1 7/2 x

30 Huỳnh Lưu Kim Ngân Nữ 13 04 2013 Tỉnh Đồng Tháp 0933 . 275 . 090 T T 6/2 7/2 x

31 Đào Minh Ngọc Nữ 09 05 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0763 . 776 . 726 T T 6/1 7/2 x

32 Võ Thành Nhân Nam 15 04 2013 Tỉnh Cà Mau 0909 . 392 . 918 K T 6/2 7/2 x

33 Dương Thị Thanh Nhi Nữ 18 02 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0789 . 476 . 247 Đ K 6/6 7/2 x

34 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi Nữ 25 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 403 . 214 K T 6/3 7/2 x

35 Trần Thị Tâm Như Nữ 07 05 2013 Thành phố Cần Thơ 0982 . 811 . 212 T T 6/1 7/2 x

36 Trà Huỳnh Gia Phát Nam 27 04 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 892 . 865 T T 6/3 7/2 x

37 Trần Hoàng Phát Nam 03 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0964 . 457 . 430 K T 6/3 7/2 x

38 Vũ Tấn Phúc Nam 07 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0763 . 240 . 292 K T 6/3 7/2 x

39 Nguyễn Huỳnh Ngọc Sang Nữ 03 06 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0934 . 730 . 936 T T 6/1 7/2 x

40 Phạm Thành Tâm Nam 18 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0382 . 824 . 141 Đ K 6/3 7/2 x

41 Phan Quốc Thuận Nam 20 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0704 . 090 . 043 T T 6/2 7/2 x

42 Nguyễn Ngọc Thủy Nữ 17 03 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 083 . 685 K T 6/2 7/2 x

43 Lâm Bội Thy Nữ 16 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 848 . 685 T T 6/2 7/2 x

44 Bùi Thanh Trọng Nam 12 09 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0386 . 869 . 305 K T 6/2 7/2 x

45 Võ Quốc Trọng Nam 16 04 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 144 . 261 K T 6/1 7/2 x

46 Quách Ngọc Thanh Trúc Nữ 17 12 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 837 . 160 K T 6/2 7/2 x

47 Nguyễn Huỳnh Minh Trường Nam 23 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0587 . 135 . 404 T T 6/2 7/2 x

48 Nguyễn Hoàng Việt Nam 17 12 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0919 . 992 . 189 K T 6/2 7/2 x

49 Nguyễn Ngọc Tường Vy Nữ 11 06 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 208 . 926 Đ T 6/3 7/2 x

50 Nguyễn Tường Vy Nữ 13 07 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 305 . 824 K T 6/2 7/2 x

51 Trần Thị Thúy Vy Nữ 06 02 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 180 . 259 T T 6/2 7/2 x
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TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8 GVCN: Nguyễn Ngọc Phước

ng th n hl hk lớp lớp tatc bt

1 Nguyễn Nguyên Hoài An Nữ 25 07 2013 Tỉnh Khánh Hòa 0989 . 808 . 367 T T 6/1 7/3 x Nam:

2 Trần Khánh An Nữ 20 04 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0934 . 303 . 936 T T 6/3 7/3 x 31

3 Huỳnh Hữu Vân Anh Nữ 27 04 2013 Tỉnh An Giang 0938 . 392 . 246 K T 6/3 7/3 x

4 Lê Ngọc Tú Anh Nữ 08 03 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0939 . 785 . 958 Đ T 6/1 7/3 x Nữ:

5 Trần Quỳnh Anh Nữ 08 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0767 . 580 . 030 T T 6/4 7/3 x 21

6 Trần Thị Hồng Ân Nữ 29 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 605 . 649 K T 6/2 7/3 x

7 Sao Thiên Bảo Nam 12 12 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 771 . 833 Đ T 6/6 7/3 x Tốt:

8 Nguyễn Phúc Duy Nam 05 06 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 247 . 547 K T 6/1 7/3 x 20

9 Nguyễn Duy Đạt Nam 02 11 2013 Tỉnh Vĩnh Long 0399 . 933 . 413 T T 6/2 7/3 x

10 Nguyễn Hoàng Khánh Đăng Nam 22 04 2013 Tỉnh Vĩnh Long 0938 . 522 . 183 K T 6/2 7/3 x Khá:

11 Nguyễn Mạnh Đức Nam 27 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0936 . 642 . 196 Đ T 6/6 7/3 x 22

12 Tất Sơn Hà Nam 11 10 2013 Tỉnh An Giang 0352 . 331 . 178 K T 6/3 7/3 x

13 Nguyễn Quốc Hải Nam 25 12 2013 Tỉnh Đồng Tháp 0934 . 198 . 752 T T 6/2 7/3 x Đạt:

14 Nguyễn Đoàn Gia Hân Nữ 11 06 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 506 . 662 K T 6/6 7/3 x 10

15 Vũ Minh Hòa Nam 18 10 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 738 . 077 T T 6/1 7/3 x

16 Trần Mạnh Kỳ Hựu Nam 14 03 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0777 . 772 . 128 T T 6/1 7/3 x C.đạt

17 Dương Gia Khang Nam 14 02 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 650 . 557 K T 6/1 7/3 x 0

18 Ngô Lê Phúc Khang Nam 06 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0342 . 998 . 376 T T 6/1 7/3 x

19 Nguyễn Quốc Khang Nam 09 02 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 904 . 116 T T 6/2 7/3 x

20 Phạm Hải Khang Nam 26 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0362 . 211 . 686 K T 6/1 7/3 x

21 Phan Vĩ Khang Nam 02 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 044 . 228 Đ T 6/6 7/3 x

22 Nguyễn Trung Kiên Nam 23 08 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0931 . 847 . 233 K T 6/3 7/3 x

23 Nguyễn Ngọc Bảo Kim Nữ 20 05 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 142 . 021 T T 6/1 7/3 x

24 Hà Kiều Linh Nữ 07 12 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 452 . 848 K T 6/7 7/3 x

25 Ngô Thùy Linh Nữ 05 12 2013 Thành phố Hà Nội 0359 . 843 . 343 K T 6/3 7/3 x

26 Nguyễn Trúc Linh Nữ 15 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 149 . 093 T T 6/1 7/3 x

27 Nguyễn Bình Minh Nam 22 04 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0984 . 769 . 588 T T 6/7 7/3 x

28 Nguyễn Dương Nhật Minh Nam 27 02 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 319 . 735 K T 6/2 7/3 x

29 Trần Hiếu Nghĩa Nam 22 09 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0765 . 755 . 413 K T 6/1 7/3 x

30 Phạm Nguyễn Khánh Ngọc Nữ 10 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0977 . 095 . 315 T T 6/3 7/3 x

31 Trần Thị Bảo Ngọc Nữ 23 10 2013 Tỉnh An Giang 0932 . 789 . 791 Đ T 6/1 7/3 x

32 Trịnh Phúc Nhân Nam 31 10 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0336 . 939 . 799 T T 6/4 7/3 x

33 Vương Thục Nhi Nữ 25 10 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 805 . 280 K T 6/7 7/3 x

34 Đặng Tấn Phát Nam 29 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0918 . 181 . 092 Đ T 6/2 7/3 x

35 Lê Nguyễn Gia Phát Nam 04 05 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0976 . 182 . 568 Đ T 6/7 7/3 x

36 Lưu Đức Phát Nam 28 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 569 . 153 K T 6/4 7/3 x

37 Lê Đình Phong Nam 31 12 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0931 . 423 . 188 T T 6/2 7/3 x

38 Nguyễn Ngọc Phú Nam 12 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0706 . 338 . 019 T T 6/1 7/3 x

39 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 21 12 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 095 . 889 K T 6/1 7/3 x

40 Nguyễn Hoàng Sơn Nam 08 10 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0918 . 730 . 202 Đ T 6/1 7/3 x

41 Đặng Tấn Tài Nam 29 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0918 . 181 . 092 K T 6/2 7/3 x

42 Lê Quang Tâm Nam 19 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 028 . 610 T T 6/2 7/3 x

43 Phạm Trần Hoàng Thành Nam 13 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0931 . 108 . 496 Đ K 6/3 7/3 x

44 Nguyễn Hoàng Mai Thảo Nữ 20 05 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0865 . 353 . 922 Đ T 6/4 7/3 x

45 Đào Duy Phước Thịnh Nam 26 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0855 . 840 . 408 K T 6/3 7/3 x

46 Phạm Anh Thư Nữ 21 10 2013 Tỉnh Ninh Bình 0822 . 822 . 110 T T 6/2 7/3 x

47 Nguyễn Ngọc Hoài Thương Nữ 17 03 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 437 . 062 T T 6/3 7/3 x

48 Võ Thị Quỳnh Trân Nữ 03 01 2013 Tỉnh Đồng Tháp 0937 . 770 . 876 K T 6/2 7/3 x

49 Hồ Nguyễn Thiên Vân Nam 24 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0981 . 244 . 419 K T 6/1 7/3 x

50 Nguyễn Ngọc Tường Vi Nữ 01 07 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 007 . 830 K T 6/2 7/3 x

51 Cao Nhật Vy Nữ 12 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0366 . 825 . 073 K T 6/3 7/3 x

52 Nguyễn Huỳnh Như Ý Nữ 17 09 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 457 . 431 T T 6/5 7/3 x
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TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8 GVCN: Phạm Lê Bảo Hạnh

ng th n hl hk lớp lớp tatc bt

1 Lê Hoàng Anh Nữ 16 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 439 . 436 Đ T 6/7 7/4 Nam:

2 Lê Nhật Trâm Anh Nữ 14 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 619 . 910 K T 6/6 7/4 23

3 Tống Thế Ân Nam 17 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0901 . 100 . 831 Đ T 6/4 7/4

4 Nguyễn Tống Gia Bảo Nam 10 06 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 639 . 394 K T 6/5 7/4 Nữ:

5 Trần Nguyễn Thành Danh Nam 01 06 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0764 . 141 . 225 K T 6/6 7/4 24

6 Nguyễn Ngọc Thùy Dương Nữ 03 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 236 . 010 T T 6/6 7/4

7 Sa Phy Đa Nữ 13 04 2013 Nước ngoài 0909 . 883 . 891 T T 6/5 7/4 Tốt:

8 Nguyễn Hải Đăng Nam 19 07 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0366 . 505 . 548 T T 6/6 7/4 16

9 Trần Hoàng Sĩ Đăng Nam 06 04 2013 Tỉnh Đồng Nai 0786 . 595 . 201 Đ T 6/3 7/4

10 Huỳnh Gia Hân Nữ 05 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 088 . 124 K T 6/5 7/4 Khá:

11 Nguyễn Trung Hiếu Nam 12 07 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0707 . 293 . 994 Đ T 6/1 7/4 17

12 Bùi Phương Huy Nam 22 06 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0936 . 773 . 380 K T 6/2 7/4

13 Trần Gia Huy Nam 24 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0935 . 242 . 814 Đ T 6/3 7/4 Đạt:

14 Nguyễn Thanh Khiết Nam 08 07 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0914 . 414 . 060 Đ T 6/6 7/4 14

15 Mach Anh Khoa Nam 21 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0928 . 883 . 738 K T 6/5 7/4

16 Tạ Đăng Khoa Nam 13 03 2013 Tỉnh Đồng Nai 0981 . 206 . 339 T T 6/4 7/4 C.đạt

17 Lê Trần Thiên Kim Nữ 27 06 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 350 . 260 K T 6/7 7/4 0

18 Tăng Đại Lợi Nam 12 10 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 382 . 567 K T 6/6 7/4

19 Sa Ha Ly Nữ 15 07 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0367 . 896 . 307 T T 6/5 7/4

20 Trần Đinh Ngọc Mai Nữ 29 07 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0968 . 830 . 919 K T 6/4 7/4

21 Miller A Min Nữ 12 01 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 452 . 543 Đ T 6/6 7/4

22 Sulaiman Bin MohamachNam 25 12 2013 Tỉnh An Giang 0904 . 605 . 214 Đ T 6/4 7/4

23 Bùi Châu Ái My Nữ 22 12 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0901 . 777 . 710 Đ T 6/6 7/4

24 Trần Hải My Nữ 09 03 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 629 . 096 K T 6/6 7/4

25 Vũ Thị Kim Ngân Nữ 17 04 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 790 . 424 Đ T 6/5 7/4

26 Lý Thành Nhân Nam 26 07 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0764 . 469 . 381 K T 6/5 7/4

27 Trần Ngọc Bảo Nhi Nữ 30 09 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 608 . 504 K T 6/2 7/4

28 Trần Nguyễn Xuân Nhi Nữ 11 02 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 947 . 380 T T 6/4 7/4

29 Nguyễn Trần Ngọc Như Nữ 20 08 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0703 . 808 . 522 K T 6/6 7/4

30 Đặng Hoàng Phúc Nam 07 12 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0939 . 146 . 209 Đ T 6/2 7/4

31 Võ Hồng Phúc Nam 14 04 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 082 . 639 K T 6/7 7/4

32 Nguyễn Nhật Phương Nữ 01 09 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0916 . 405 . 746 T T 6/7 7/4

33 Phạm Minh Thái Nam 28 02 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0772 . 954 . 813 Đ K 6/5 7/4

34 Thân Ngọc Thanh Nữ 06 10 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0333 . 533 . 839 T T 6/4 7/4

35 Lê Minh Thiên Nam 25 04 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 100 . 748 K T 6/7 7/4

36 Phạm Thu Thủy Nữ 26 03 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0985 . 532 . 529 T T 6/7 7/4

37 Lê Minh Thư Nữ 15 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 301 . 021 T T 6/7 7/4

38 Trần Thị Kim Thư Nữ 10 02 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0788 . 782 . 874 T T 6/4 7/4

39 Lý Thành Tiến Nam 14 04 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0327 . 639 . 426 K T 6/1 7/4

40 Nguyễn Quốc Tiến Nam 02 07 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0377 . 775 . 554 K T 6/6 7/4

41 Lý Ngọc Trai Nam 22 08 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0367 . 148 . 349 T T 6/6 7/4

42 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 05 07 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 506 . 330 T T 6/4 7/4

43 Dương Quốc Trí Nam 30 05 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0931 . 416 . 141 T T 6/5 7/4

44 Đặng Thụy Cát Tường Nữ 24 04 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 826 . 645 Đ T 6/4 7/4

45 Hoàng Phương Uyên Nữ 02 08 2013 Tỉnh Lâm Đồng 0968 . 155 . 058 T T6 - Hùng Vương7/4

46 Nguyễn Quang Vinh Nam 24 06 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 009 . 990 Đ T 6/6 7/4

47 Lê Phạm Như Ý Nữ 31 05 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0702 . 516 . 011 T T 6/5 7/4
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TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8 GVCN: Văn Thanh Thái Phong

ng th n hl hk lớp lớp tatc bt

1 Đỗ Viết An Nam 01 02 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 418 . 770 K T 6/7 7/5 Nam:

2 Nguyễn Phúc An Nam 28 09 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 624 . 908 Đ T 6/4 7/5 23

3 Tăng Bá Thiện An Nam 01 04 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 831 . 585 T T 6/5 7/5

4 Nguyễn Ngọc Diệu Anh Nữ 17 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0985 . 311 . 351 T T 6/4 7/5 Nữ:

5 Siti Aysah Nữ 10 06 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0768 . 615 . 942 K T 6/6 7/5 24

6 Hoàng Đăng Bách Nam 03 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 775 . 986 Đ T 6/7 7/5

7 Phạm Huy Bảo Nam 23 04 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 505 . 919 K T 6/4 7/5 Tốt:

8 Đoàn Tuấn Đạt Nam 07 03 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 623 . 955 T T 6/7 7/5 16

9 Phạm Nguyễn Tấn Đạt Nam 10 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0768 . 182 . 300 K T 6/6 7/5

10 Chu Đại Hoàng Đức Nam 28 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 567 . 811 Đ K 6/3 7/5 Khá:

11 Trần Nguyễn Khánh Hà Nữ 17 07 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0979 . 019 . 709 T T 6/4 7/5 18

12 Nguyễn Thị Gia Hân Nữ 25 03 2013 Tỉnh Tây Ninh 0933 . 588 . 384 Đ T 6/5 7/5

13 Trần Ngọc Hân Nữ 25 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0968 . 642 . 480 K T 6/7 7/5 Đạt:

14 Nguyễn Văn Thanh Hòa Nam 07 07 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0789 . 211 . 332 Đ T 6/6 7/5 13

15 Trần Gia Huy Nam 18 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0392 . 037 . 101 Đ T 6/4 7/5

16 Trần Hồ Gia Huy Nam 12 10 2013 Thành phố Huế 0586 . 491 . 759 K T 6/7 7/5 C.đạt

17 Nguyễn Chấn Hưng Nam 30 08 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0935 . 144 . 466 T T 6/5 7/5 0

18 Nguyễn Quang Khải Nam 05 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 852 . 585 T T 6/4 7/5

19 Nguyễn Hoàng Lê Khánh Nữ 18 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0901 . 363 . 691 T T 6/5 7/5

20 Phạm Đình Đăng Khôi Nam 21 02 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 888 . 739 K T 6/5 7/5

21 Bùi Phúc Lâm Nam 27 09 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 887 . 093 Đ T 6/7 7/5

22 Nguyễn Hoàng PhươngLinh Nữ 08 02 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0708 . 795 . 565 K T 6/5 7/5

23 Phạm Võ Duy Luân Nam 31 07 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0337 . 791 . 738 K T 6/6 7/5

24 Dương Thị Yến My Nữ 22 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 429 . 795 K T 6/5 7/5

25 Mach Hoàng Nam Nam 07 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 293 . 903 Đ T 6/5 7/5

26 Mai Ngọc Phương Nghi Nữ 07 05 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 947 . 530 K T 6/4 7/5

27 Đào Lê Bảo Ngọc Nữ 28 06 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0772 . 771 . 416 Đ T 6/5 7/5

28 Lê Văn Nhật Nam 23 07 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0918 . 441 . 943 K T 6/5 7/5

29 Dương Ngọc Như Nữ 19 02 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 360 . 035 K T 6/2 7/5

30 Lê Ngọc Quỳnh Như Nữ 05 09 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 171 . 405 T T 6/4 7/5

31 Gia Fa Nur Ha Ny Nữ 23 01 2013 Tỉnh An Giang 0907 . 826 . 030 T T 6/5 7/5

32 Nguyễn Thành Quang Nam 28 03 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0792 . 767 . 276 K T 6/5 7/5

33 Nguyễn Hoàng Quân Nam 22 06 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0901 . 476 . 487 Đ T 6/4 7/5

34 Đoàn Phương Quyên Nữ 08 06 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0901 . 825 . 720 T T 6/5 7/5

35 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 14 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 109 . 811 T T 6/6 7/5

36 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 10 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0794 . 282 . 943 Đ T 6/6 7/5

37 Pha Ti Nữ 24 04 2013 Tỉnh An Giang 0769 . 386 . 375 K T 6/4 7/5

38 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân Nữ 18 08 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0899 . 345 . 748 T T 6/4 7/5

39 Nguyễn Hữu Minh Trí Nam 18 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 108 . 215 K T 6/7 7/5

40 Thái Văn Trường Nam 29 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 192 . 285 T T 6/6 7/5

41 Lê Thảo Uyên Nữ 28 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 156 . 687 K T6 - Hiệp Phước7/5

42 Trần Ngọc Uyên Nữ 22 03 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0703 . 989 . 845 T T 6/7 7/5

43 Trần Công Vinh Nam 08 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0934 . 304 . 854 Đ T 6/1 7/5

44 Đặng Phương Vy Nữ 28 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 587 . 187 T T 6/3 7/5

45 Nguyễn Thanh Vy Nữ 05 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0969 . 895 . 823 K T 6/1 7/5

46 Mai Ngọc Như Ý Nữ 02 02 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 597 . 346 T T 6/4 7/5

47 Nguyễn Như Ý Nữ 31 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0767 . 259 . 109 Đ T 6/7 7/5
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TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8 GVCN: Nguyễn Thị Diệu Hiền

ng th n hl hk lớp lớp tatc bt

1 Trần Phương Anh Nữ 08 08 2013 Tỉnh Cà Mau 0329 . 281 . 475 T T 6/7 7/6 Nam:

2 Bùi Tăng Thiên Ân Nam 20 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 676 . 754 Đ T 6/7 7/6 23

3 Huỳnh Hoàng Bảo Nam 23 02 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0901 . 421 . 378 K T 6/4 7/6

4 Nguyễn Hiếu Bình Nam 15 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0931 . 412 . 315 Đ T 6/1 7/6 Nữ:

5 Phạm Thành Công Nam 18 08 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0858 . 021 . 778 K T 6/4 7/6 24

6 Hoàng Thạch Cương Nam 04 12 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 892 . 345 K T 6/5 7/6

7 Nguyễn Trương ThanhĐào Nữ 26 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0904 . 224 . 410 K T 6/3 7/6 Tốt:

8 Lai Quốc Đạt Nam 28 10 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 242 . 235 T T 6/5 7/6 16

9 Trần Quốc Đạt Nam 07 07 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0945 . 472 . 991 T T 6/6 7/6

10 Phạm Thị Thúy Hà Nữ 03 04 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 022 . 590 Đ K 6/6 7/6 Khá:

11 Dương Huỳnh Gia Hân Nữ 07 10 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0778 . 026 . 427 T T 6/5 7/6 18

12 Nguyễn Đặng Hải Hồ Nam 02 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0768 . 171 . 994 K T 6/3 7/6

13 Nguyễn Thanh Huy Nam 07 09 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 552 . 612 Đ T 6/7 7/6 Đạt:

14 Lê Minh Hy Nam 20 10 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0392 . 288 . 797 Đ T 6/7 7/6 13

15 Nguyễn Anh Khang Nam 05 04 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0939 . 793 . 157 K T 6/5 7/6

16 Nguyễn Minh Khang Nam 01 03 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0765 . 987 . 055 Đ T 6/4 7/6 C.đạt

17 Lê Hoàng Ngọc Kim Nữ 12 04 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 756 . 493 K T 6/7 7/6 0

18 Hoàng Lê Ngọc Linh Nữ 25 07 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0946 . 333 . 054 T T 6/4 7/6

19 Phạm Nguyễn Hoàng Linh Nữ 12 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0585 . 876 . 761 K T 6/6 7/6

20 Đỗ Nhật Long Nam 08 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 291 . 981 Đ T 6/5 7/6

21 Trương Văn Long Nam 18 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0336 . 232 . 671 Đ T 6/4 7/6

22 Võ Lê Duy Long Nam 17 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 845 . 812 K T 6/3 7/6

23 Lê Ngọc My Nữ 04 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 585 . 752 K T 6/4 7/6

24 Y Sa Sa Ki Na Nữ 14 08 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0988 . 877 . 791 T T 6/5 7/6

25 Nguyễn Thanh Ngọc Nữ 05 12 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0777 . 574 . 151 K T 6/6 7/6

26 Phạm Hà Huy Gia Nhi Nữ 24 08 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 962 . 648 T T 6/1 7/6

27 Lê Ngọc Như Nữ 16 06 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0926 . 106 . 329 K T 6/2 7/6

28 Nguyễn Thành Phát Nam 06 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0931 . 551 . 767 T T 6/5 7/6

29 Lâm Nhật Phi Nam 19 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0333 . 138 . 004 Đ T 6/6 7/6

30 Nguyễn Hưng Phú Nam 16 04 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0916 . 498 . 148 K T 6/4 7/6

31 Sa Ki Roh Nữ 13 09 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0904 . 136 . 798 T T 6/2 7/6

32 Trần Thanh Thảo Nữ 20 03 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 437 . 774 T T 6/5 7/6

33 Phạm Thanh Thủy Nữ 05 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0764 . 538 . 691 K T 6/1 7/6

34 Đỗ Minh Tiến Nam 11 05 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0384 . 684 . 702 K T 6/4 7/6

35 Nguyễn Trung Tín Nam 19 06 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0901 . 847 . 209 T T 6/7 7/6

36 Huỳnh Hồ Thập Toàn Nam 21 09 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 053 . 897 K T 6/7 7/6

37 Lê Văn Hoàng Trường Nam 07 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0704 . 915 . 654 Đ T 6/5 7/6

38 Đinh Ngọc Thanh Tuyền Nữ 15 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 018 . 332 T T 6/5 7/6

39 Đoàn Nguyễn Thanh Tuyền Nữ 03 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 550 . 916 Đ K 6/7 7/6

40 Trịnh Nguyễn Ngọc Vân Nữ 09 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 630 . 174 Đ T 6/5 7/6

41 Phạm Nguyễn Thái Vinh Nam 02 10 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 778 . 611 T T 6/5 7/6

42 Ngô Yến Vy Nữ 16 05 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0585 . 336 . 127 Đ T 6/6 7/6

43 Nguyễn Trần Ngọc Vy Nữ 30 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 781 . 476 T T 6/4 7/6

44 Trần Thanh Vy Nữ 18 08 2013 Tỉnh Vĩnh Long 0903 . 172 . 791 K T 6/5 7/6

45 Giang Hoàng Như Ý Nữ 07 08 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 735 . 223 T T 6/6 7/6

46 Phan Thị Như Ý Nữ 22 10 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0935 . 321 . 849 K T 6/4 7/6

47 Lý Hoàng Yến Nữ 04 12 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 166 . 462 T T 6/6 7/6
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TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8 GVCN: Tạ Thị Thanh Tuấn Hải

ng th n hl hk lớp lớp tatc bt

1 Nguyễn Kỳ An Nữ 02 09 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 380 . 997 T T 6/4 7/7 Nam:

2 Nguyễn Phương Anh Nữ 10 07 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0768 . 104 . 965 T T 6/5 7/7 22

3 Nguyễn Trương QuỳnhAnh Nữ 02 10 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 765 . 004 T T 6/5 7/7

4 Nguyễn Võ Trâm Anh Nữ 08 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0383 . 162 . 413 Đ T 6/6 7/7 Nữ:

5 Võ Thuận Ân Nam 17 03 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0777 . 908 . 465 K T 6/6 7/7 25

6 Trần Đình Bảo Nam 06 09 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 729 . 771 Đ T 6/7 7/7

7 Nguyễn Thanh Duy Nam 29 03 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 511 . 890 T T 6/4 7/7 Tốt:

8 Trần Hồng Ánh Dương Nữ 27 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 819 . 515 K T 6/2 7/7 16

9 Phan Trí Hải Nam 02 10 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0931 . 499 . 259 K T 6/6 7/7

10 Cổ Gia Hân Nữ 14 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0774 . 570 . 455 Đ T 6/7 7/7 Khá:

11 Phạm Hoàng Gia Hân Nữ 02 06 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 086 . 124 T T 6/4 7/7 17

12 Nguyễn Trung Hiền Nam 12 08 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 609 . 908 Đ T 6/6 7/7

13 Ngô Thanh Hiếu Nam 29 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0917 . 343 . 633 Đ T 6/7 7/7 Đạt:

14 Nguyễn Hoài Đức Huy Nam 21 09 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0779 . 671 . 673 Đ T 6/4 7/7 14

15 Nguyễn Thái Huy Nam 13 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0904 . 117 . 463 T T 6/5 7/7

16 Jasmine Nữ 15 05 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0905 . 255 . 489 K T 6/5 7/7 C.đạt

17 Đặng Ngọc Anh Khôi Nam 03 12 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 822 . 927 T T 6/7 7/7 0

18 Trần Anh Kiệt Nam 16 08 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0357 . 448 . 077 K T 6/7 7/7

19 Nguyễn Gia Lạc Nam 29 08 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0374 . 263 . 406 K T 6/2 7/7

20 Nguyễn Ngọc Gia Linh Nữ 11 09 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 859 . 477 K T 6/7 7/7

21 Dương Trọng Minh Nam 30 03 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 922 . 887 T T 6/5 7/7

22 Lữ Gia Minh Nam 24 12 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0355 . 096 . 058 K T 6/4 7/7

23 Đỗ Thị Trà My Nữ 01 10 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0989 . 714 . 609 K T 6/4 7/7

24 Đinh Thanh Ngọc Nữ 01 05 2012 Thành phố Cần Thơ 0772 . 699 . 116 K T 6/4 7/7

25 Nguyễn Thị Như Ngọc Nữ 23 04 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0901 . 725 . 650 T T 6/4 7/7

26 Trần Thế Ngọc Nam 24 05 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 618 . 756 K T 6/7 7/7

27 Phan Vũ Thanh Nhã Nữ 26 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 095 . 770 T T 6/4 7/7

28 Phan Lê Quang Nhật Nam 14 07 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0989 . 989 . 539 K T 6/6 7/7

29 Ngô Thạch Bảo Nhi Nữ 18 05 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 957 . 844 T T 6/5 7/7

30 Đỗ Quỳnh Như Nữ 18 11 2012 Tỉnh Vĩnh Long 0901 . 061 . 205 K T 6/5 7/7

31 Nguyễn Phước Yến Như Nữ 16 09 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0913 . 100 . 181 T T 6/6 7/7

32 Ma Do Ni Nam 29 05 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0773 . 619 . 659 Đ K 6/6 7/7

33 Võ Minh Quân Nam 26 10 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0796 . 856 . 538 Đ T 6/1 7/7

34 Nguyễn Thanh Tấn Nam 18 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 913 . 654 K T 6/1 7/7

35 Võ Phước Thịnh Nam 27 04 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 237 . 857 Đ T 6/4 7/7

36 Moọc Xuân Thu Nữ 26 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0703 . 794 . 605 K T 6/6 7/7

37 Ngô Ngọc Tiên Nữ 20 05 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0767 . 525 . 936 T T 6/1 7/7

38 Trần Thị Thanh Tiền Nữ 20 01 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 969 . 901 Đ T 6/7 7/7

39 Đỗ Minh Toàn Nam 01 02 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 879 . 747 K T 6/5 7/7

40 Lê Trần Ngọc Trâm Nữ 26 12 2013 Tỉnh Tây Ninh 0908 . 999 . 858 Đ T 6/7 7/7

41 Trần Bảo Trọng Nam 26 05 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0941 . 678 . 670 Đ K 6/4 7/7

42 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn Nam 14 08 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0704 . 432 . 897 Đ T 6/4 7/7

43 Bùi Thạch Thanh Vân Nữ 26 08 2013 Tỉnh Vĩnh Long 0906 . 769 . 711 T T 6/6 7/7

44 Lý Thiên Vân Nữ 12 06 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0399 . 198 . 190 T T 6/7 7/7

45 Phạm Lý Thảo Vy Nữ 15 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 319 . 522 T T 6/5 7/7

46 Vũ Thị Minh Vy Nữ 03 04 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0339 . 760 . 200 K T 6/7 7/7

47 Phạm Huỳnh Như Ý Nữ 22 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 540 . 993 Đ T 6/7 7/7
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